
STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

1 Cửa hàng tạp hóa Nguyễn Văn Cháu Thôn 4 Ngọc Sơn
- An toàn PCCC 

và CNCH
Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Sơn

UBND xã Quỳnh Sơn, Quản 

lý thị trường

2 Trung tâm ngoại ngữ ODC Thôn 1 Ngọc Sơn
-An toàn PCCC và 

CNCH
Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Sơn

UBND xã Quỳnh Sơn, Quản 

lý thị trường

3 Cửa hàng VLXD Xíu Vy Thôn 3 Ngọc Sơn

- An toàn PCCC 

và CNCH, Quy 

định về an toàn vệ 

sinh thực phẩm

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Sơn

UBND xã Quỳnh Sơn, Quản 

lý thị trường

4 Cơ sở dạy thêm tiếng Anh Starling
thôn Kim Nhan 1, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

5 Nhà trọ Đậu Văn Tiến
thôn Kim Nhan 1, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

6 Nhà trọ Nguyễn Văn Hợp
thôn Kim Nhan 3, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

7 Nhà trọ Hồ Văn Trường
thôn Kim Nhan 3, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

8 Nhà trọ Hồ Sỹ Hạnh
thôn Kim Nhan 3, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp  Công an xã Anh Sơn
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STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

9 Nhà trọ Tuất Thành
thôn Kim Nhan 3, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

10 Nhà trọ Hoàng Văn Bưởi
thôn Kim Nhan 3, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

11 Nhà trọ Nguyễn Xuân Việt
thôn Kim Nhan 1, 

xã Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Anh Sơn

12 Công ty cổ phần Phả Ngọc Nghệ An
xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Môi trường Trực tiếp 

Phòng KT UBND xã 

Bạch Hà
Công an xã Bạch Hà

13
Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng 

Gia Nghệ An

xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Môi trường Trực tiếp 

Phòng KT UBND xã 

Bạch Hà
Công an xã Bạch Hà

14
Trung tâm Anh Ngữ ODC Bồi Sơn 

2901279706

xã Bạch Ngọc, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra giấy 

phép hoạt động

Kiểm tra trực 

tiếp

Phòng Văn Hóa xã 

Bạch Ngọc
Công an xã Bạch Ngọc

15
Công ty TNHH Hòa Ngọc 

2901144882

xã Bạch Ngọc, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra giấy 

phép hoạt động

Kiểm tra trực 

tiếp
Phòng Kinh tế Công an xã Bạch Ngọc

16
Công ty TNHH đồ gia Việt Hào 

040085015916

xã Bạch Ngọc, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra về 

nguồn gốc xuất 

xứ, hóa đơn chứng 

từ

Kiểm tra trực 

tiếp
Phòng Kinh tế Công an xã Bạch Ngọc

17 Nhà nghỉ Thùy Linh 2902101793
xã Bạch Ngọc, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra giấy 

phép hoạt động 

lưu trú

Kiểm tra trực 

tiếp

Công an xã Bạch 

Ngọc

18
Cửa hàng kinh doanh nội thất Bình 

Hà Hùng Hoa

Xã Bích Hào, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Bích Hào

19
Nhà hỗn hợp kinh doanh dịch vụ Bi- 

a, café, ăn sáng "Phở Cường"

Xã Bích Hào, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Bích Hào

20
Cửa hàng nội thất nhựa "Thiên 

Hoàng"

Xã Bích Hào, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Bích Hào

21
Nhà hỗn hợp kinh doanh dịch vụ Bi- 

a, café, ăn sáng "Phan"

Xã Bích Hào, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Bích Hào



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

22 Cửa hàng điện máy "Hà Tùng"
Xã Bích Hào, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Bích Hào

23 Cửa hàng điện máy HP
Xã Bích Hào, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Bích Hào

24 Nhà nghỉ 999
Bản mét, xã Bình 

Chuẩn

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện về 

ANTT và PCCC

Kiểm tra định 

kỳ

Công an xã Bình 

Chuẩn

25 Nhà nghỉ Đồng Quê
Bản Na Cọ, xã 

Bình Chuẩn

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện về 

ANTT và PCCC

Kiểm tra định 

kỳ

Công an xã Bình 

Chuẩn

26 Cửa hàng gas Lưu Hà
Bản Xiêng, xã 

Bình Chuẩn

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện về 

ANTT và PCCC

Kiểm tra định 

kỳ

Công an xã Bình 

Chuẩn

27 Cửa hàng gas Sông Biển số 3
Bản Xiềng, xã 

Bình Chuẩn
Kiểm tra PCCC

Kiểm tra định 

kỳ

Công an xã Bình 

Chuẩn

28 Cửa hàng gas Phượng Cương
Bản Tông, xã 

Bình Chuẩn
Kiểm tra PCCC

Kiểm tra định 

kỳ

Công an xã Bình 

Chuẩn

29 Cửa hàng tạp hóa Trà Thông
Bản Xiêng, xã 

Bình Chuẩn

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Kiểm tra định 

kỳ

UBND xã Bình 

Chuẩn
Công an xã Bình Chuẩn

30 Cửa hàng tạp hóa Châu Xin
Bản Xiềng, xã 

Bình Chuẩn

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Kiểm tra định 

kỳ

UBND xã Bình 

Chuẩn
Công an xã Bình Chuẩn

31 Cửa hàng tạp hóa Cang Sơn
Bản Na Cọ, xã 

Bình Chuẩn

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Kiểm tra định 

kỳ

UBND xã Bình 

Chuẩn
Công an xã Bình Chuẩn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

32 Trường tiểu học Bình Minh 1
Xóm Đức Thành, 

xóm Tân Thành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

33 Trường tiểu học Bình Minh 2
Xóm Đồng Bàu, 

xóm Yên Nhân

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

34 Trường THCS Bình Minh 1
Xóm Đức Thành, 

xóm Tân Thành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

35 Trường THCS Bình Minh 2 Xóm Đồng Bàu 
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

36 Trạm y tế Mã Thành Xóm Đồng Bàu
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

37 Trạm y tế Tân Thành xóm Tân Thành
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

38 Trạm y tế Tiến Thành Xóm Đồng Tròn
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

39
Nhà ở KHKD khí DMHL Nguyễn 

Khắc Song
Xóm Yên Mã

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

40
Nhà ở KHKD khí DMHL Nguyễn 

Khắc Nghị
Xóm Yên Mã

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

41
Nhà ở kết hợp xưởng gỗ Đặng Văn 

Chiến
Xóm Yên Mã

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Bình 

Minh
UBND xã Bình Minh

42 Cửa hàng cầm đồ Tâm Hải

Xóm Phong Hoa, 

xã Cát Ngạn, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra giấy 

phép kinh doanh; 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện về 

ANTT

Kiểm tra trực 

tiếp

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cát Ngạn
Công an xã Cát Ngạn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

43 Cửa hàng cầm đồ Thìn Thơ

Xóm Liên Sơn, xã 

Cát Ngạn, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra giấy 

phép kinh doanh; 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện về 

ANTT

Kiểm tra trực 

tiếp

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cát Ngạn
Công an xã Cát Ngạn

44 Trung tâm Anh ngữ ODC Cát Ngạn

Xóm Phong Hoa,, 

xã Cát Ngạn, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra việc 

chấp hành các quy 

đinh của pháp luật 

về PCCC

Kiểm tra trực 

tiếp
Công an xã Cát Ngạn

45
Hộ kinh doanh Gas Thạch Xuân 

Thành
Bản Bình Tiền

Kiểm tra an toàn 

về PCCC
Trực tiếp

Ủy ban nhân dân xã 

Châu Hồng
Công an xã Châu Hồng

46 Hộ kinh doanh cửa hàng Hải Phúc Bản Na Hiêng
Kiểm tra an toàn 

về PCCC
Trực tiếp

Ủy ban nhân dân xã 

Châu Hồng
Công an xã Châu Hồng

47 Hộ kinh doanh cửa hàng Lê Văn Đại Bản Poòng
Kiểm tra an toàn 

về PCCC
Trực tiếp

Ủy ban nhân dân xã 

Châu Hồng
Công an xã Châu Hồng

48 HKD - Vi Văn Hiệp
Bản Xẹt, xã Châu 

Tiến
An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

49 HKD - Vi Thị Tuyệt
Bản Chào, xã 

Châu Tiến
An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

50 HKD LÔ QUỐC PHÒNG
Bản Tân Tiến, xã 

Chiêu Lưu

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

Công an xã Chiêu 

Lưu

51 HKD PHAN VĂN MÂNG
Bản Cù, xã Chiêu 

Lưu

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

Công an xã Chiêu 

Lưu

52 Điện máy Phượng Liêm Thôn Đồng Tiến PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

53 Công ty TNHH TM&DV Phượng Lý Thôn Trà Lân PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

54 Nội thất Lập Hoa Thôn Đồng Tiến PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

55 Ăn uống Thiện gà K2 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

56 Trường THCS Con Cuông Thôn Thuỷ Khê PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

57 Trường Tiểu học 1 Trà Lân Thôn Trà Lân PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

58 Trường Tiểu học 2 Trà Lân Thôn Bồng Khê PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

59 Trường THCS Trà Lân Thôn Trà Lân PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

60 Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Thôn Trà Lân PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

61

62

63 Quần áo thời trang Phương Ruby K2 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

64 Sắt Hương Dũng K6 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

65 Lộc Studio K3 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

66 Tạp hoá Thái Bé K1 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

67 Ăn uống Tuấn Hưng Thịnh K4 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

68 Ăn uống dê nhà lá K2 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

69 Xe máy Hùng Vương K6 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

Caffe Duyên Khối 5 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

70 Điện máy xanh K4 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

71 Trung tâm tiêm chủng PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

72 Khách sạn Thuỷ Nhung K1 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

73 Khách sạn Tám Lan K5 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

74 Ăn uống Hương Đạt K5 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

75 Ăn uống Vân Long K5 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

76 Nhà hàng Cọ Quán K3 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

77 Cửa hàng xe đạp điện Thiện Phương K6 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

78 Shop Cây Chanh Liên Tân PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

79 Nội thất Dũng Hải Thuỷ Khê PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

80 Trạm dừng nghỉ Khanh Quỳnh Tiến Thành PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

81 Kho điện máy xanh Tiến Thành PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

82 Quán ăn Kiên Béo Liên Trà PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

83 Ẩm thực Tây Nghệ K5 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

84 Tôn thép Hoài Anh Lam Bồng PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

85 Cửa hàng Như Ngọc Huế
Khối Nghi Hương 

1
Công tác PCCC Trực tiếp

UBND phường Cửa 

Lò
Công an phường Cửa Lò

86 Showroom Hoàng Lan
Khối Nghi Hương 

1
Công tác PCCC Trực tiếp

UBND phường Cửa 

Lò
Công an phường Cửa Lò

87 Nhà hàng Hải Hạnh
Khối Nghi Hương 

1
Công tác PCCC Trực tiếp

UBND phường Cửa 

Lò
Công an phường Cửa Lò

88 Siêu thị Winmart
Khối Nghi Hương 

1
Công tác PCCC Trực tiếp

UBND phường Cửa 

Lò
Công an phường Cửa Lò

89 Nhà trọ Sao Mai Khối Nghi Thủy 2 Công tác PCCC Trực tiếp
UBND phường Cửa 

Lò
Công an phường Cửa Lò

90 Xe đạp điện Nhật Bác Khối Nghi Hòa 1 Công tác PCCC Trực tiếp
UBND phường Cửa 

Lò
Công an phường Cửa Lò

91
Cá nhân kinh doanh, 

trại lợn Phương Huy

Xóm (Xuân 

Thành cũ)

 nay xóm 3, xã 

Đại Huệ

Kiểm tra kinh tế Trực tiếp UBND xã Đại Huệ Công an xã Đại Huệ

92
Cơ sở kinh doanh lương thực Trần 

Huân

Thôn Đông Kỷ, 

Xã Đức Châu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu UBND xã Đức Châu

93
Cơ sở kinh doanh lương thực Chiến 

Oanh

Thôn Đông Kỷ, 

Xã Đức Châu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu UBND xã Đức Châu

94
Cơ sở kinh doanh lương thực Hiếu 

Giang

Thôn Đông Kỷ, 

Xã Đức Châu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu UBND xã Đức Châu

95 Cơ sở kinh doanh lương thực Hạ Anh
Thôn Đông Kỷ, 

Xã Đức Châu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu UBND xã Đức Châu

96
Cơ sở kinh doanh lương thực Thoại 

Tạo

Thôn Đông Kỷ, 

Xã Đức Châu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu UBND xã Đức Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

97  NHÀ NGHỈ MAI VỀ
xã Giai Lạc, tỉnh 

Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Giai Lạc

98 NHÀ HÀNG PHONG THÚY
xã Giai Lạc, tỉnh 

Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Giai Lạc

99 NHÀ HÀNG GIANG MẬP
xã Giai Lạc, tỉnh 

Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Giai Lạc

100 Quán phở 1998 Xã Hải Châu
Kiểm tra an toàn 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Hải Châu Công an xã Hải Châu

101 Cơ sở kinh doanh internet H&H Xã Hải Châu

Kiểm tra an toàn 

PCCC; Điều kiện 

hoạt động kinh 

doanh của cơ sở

Trực tiếp UBND xã Hải Châu Công an xã Hải Châu

102
Cơ sở kinh doanh đồ điện nước Tân 

Lương
Xã Hải Châu

Kiểm tra an toàn 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Hải Châu Công an xã Hải Châu

103
Cửa hàng kinh doanh tạp hóa Trực 

Nghĩa
Xã Hải Châu

Kiểm tra an toàn 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Hải Châu Công an xã Hải Châu

104 Nhà nghỉ Trung Vũ Xã Hải Châu

Kiểm tra ngành, 

nghề kinh doanh 

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp UBND xã Hải Châu Công an xã Hải Châu

105 Nhà nghỉ Đức Hòa Xã Hải Châu

Kiểm tra ngành, 

nghề kinh doanh 

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp UBND xã Hải Châu Công an xã Hải Châu

106 Hộ kinh doanh Gas Trần Công Niêm 
xóm Bắc Sơn, xã 

Hải Lộc
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Hải Lộc

107 Hộ kinh doanh Gas Lưu Đình Trân 
xóm Nam Thắng, 

xã Hải Lộc
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Hải Lộc



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

108
Hộ kinh doanh Gas Hoàng Thị 

Khuyên 

xóm Đông Sơn, 

xã Hải Lộc 
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Hải Lộc

109 Hộ kinh doanh Gas Kính Cảnh 
xóm La Nham, xã 

Hải Lộc
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Hải Lộc

110 Quán tạp hóa Thị Bình
xã Hạnh Lâm, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý 

về quản lý nhà 

nước

Trực tiếp
Công an xã Hạnh 

Lâm
UBND xã Hạnh Lâm

111 Hộ kinh doanh Trần Thị Nguyệt
xã Hạnh Lâm, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý 

về quản lý nhà 

nước

Trực tiếp
Công an xã Hạnh 

Lâm
UBND xã Hạnh Lâm

112 Sửa chữa xe máy Duy Thủy
xã Hạnh Lâm, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý 

về quản lý nhà 

nước

Trực tiếp
Công an xã Hạnh 

Lâm
UBND xã Hạnh Lâm

113 Tạp hóa Tuyết Cường
xã Hạnh Lâm, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý 

về quản lý nhà 

nước

Trực tiếp
Công an xã Hạnh 

Lâm
UBND xã Hạnh Lâm

114
Cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến 

gỗ Trần Văn Khánh

Thôn Thịnh 

Phong, xã Hoa 

Quân

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp UBND xã Hoa Quân Công an xã Hoa Quân

115
Công ty TNHH TM DV KD Nam 

Giang

Thôn Thịnh 

Phong, xã Hoa 

Quân

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp UBND xã Hoa Quân Công an xã Hoa Quân

116
Cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến 

gỗ Lê Ngọc Hùng

Thôn Thịnh 

Phong, xã Hoa 

Quân

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp UBND xã Hoa Quân Công an xã Hoa Quân

117 Xưởng cơ khí Toàn Hương
Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

118 Xưởng cơ khí Hồng Nho
Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

119 Công ty TNHH Châu Dần
Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

120
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm pháo 

hoa - Công ty TNHH một thành viên

Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

121 Kinh doanh số 15-F88
Khối 2, phường 

Hoàng Mai

Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp CAP Hoàng Mai

122 Cửa hàng cơ khí Hạnh Khuê
Khối 4, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

123 Cửa hàng xe máy Đường Liễu
Khối 4, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

124 Cửa hàng giày dép Thế Lùn
Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

125 Cửa hàng chăn ga Năm Thanh
Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

126 Nội thất Tuyến Huệ
Khối 3, phường 

Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND Hoàng Mai CAP Hoàng Mai

127 Doanh nghiệp Tuấn Lan
Bản Mới, 

xã Hùng Chân

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hùng Chân

128 Doanh nghiệp Lan Tuấn
Bản Mới, 

xã Hùng Chân

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hùng Chân

129
Hộ kinh doanh Tình Thanh (Lê Văn 

Tình)

Bản Mới, 

xã Hùng Chân

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hùng Chân

130 Hộ kinh doanh Ngọc Tú (Lê Ngọc Tú)
Bản Mới,

 xã Hùng Chân

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hùng Chân

131 Hộ kinh doanh Lê Kim Hoàng
Xóm Đội Cung, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

132 Hộ kinh doanh Hoàng Bá Duy
Xóm Đội Cung, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

133 Hộ kinh doanh Phạm Thanh Điền

Xóm Nam Diễn 

Đoài, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

134 Hộ kinh doanh Hồ Trọng Đường

Xóm Yên Lý 

Thượng, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

135 Hộ kinh doanh Đặng Bá Cường

Xóm Yên Lý 

Đông, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

136 Hộ kinh doanh Lê Hồng Phong
Xóm Hồng Thinh, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

137 Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Sỹ
Xóm Diễn Lâm, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

138 Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ Thọ

Xóm Yên Lý 

Thượng, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

139 Hộ kinh doanh Phạm Đức Đồng

Xóm Quyết 

thắng, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp
Công an xã Hùng 

Châu

Phòng kinh tế - UBND xã 

Hùng Châu

140 Tạp hóa Hào Oanh Xóm Xuân Lam 4
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

141 Tạp hóa Thương Quảng Làng Đông
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

142 Bách hóa Xanh Xóm Đình Tiến
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

143 Tạp hóa Oanh Thành Xóm Hồng Lĩnh
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

144 Cửa hàng Quần áo Quân Đô la Xóm Hồng Thái PCCC Trực tiếp
Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

145 Xưởng may An Thịnh Phát Xóm Hồng Lĩnh PCCC Trực tiếp
Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

146 Xưởng bao bì Nga Khánh Xóm Yên Thọ PCCC Trực tiếp
Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

147 Gia công tôn Phát Hoa Xóm 5 PCCC Trực tiếp
Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

148 Gia công bao bì Tiến Hùng Xóm 5 PCCC Trực tiếp
Đoàn liên ngành do 

UBND xã thành lập

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

149 Cửa hàng tạp hóa Tài Son
Bản Bảo Nam, xã 

Hữu Kiệm

Kiểm tra việc 

chấp 

hành các quy định

 về lĩnh vực kinh 

doanh

và công tác đảm 

bảo

 ANTT (theo quy 

định của Bộ Công 

an)

Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm
Phòng Kinh tế

 UBND xã Hữu Kiệm

150 Cửa hàng tạp hóa Mai Hoạt 
Bản Bảo Nam, xã 

Hữu Kiệm

Kiểm tra việc 

chấp 

hành các quy định

 về lĩnh vực kinh 

doanh

và công tác đảm 

bảo

 ANTT (theo quy 

định của Bộ Công 

an)

Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm
Phòng Kinh tế

 UBND xã Hữu Kiệm



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

151 Của hàng tạp hóa Duyên Mai
Bản Bảo Nam, xã 

Hữu Kiệm

Kiểm tra việc 

chấp 

hành các quy định

 về lĩnh vực kinh 

doanh

và công tác đảm 

bảo

 ANTT (theo quy 

định của Bộ Công 

an)

Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm
Phòng Kinh tế

 UBND xã Hữu Kiệm

152 Cửa hàng tạp hóa Tuấn Huyền
Bản Huồi Phuôn,

 xã Keng Đu

Kiểm tra việc 

chấp 

hành các quy định

 về lĩnh vực kinh 

doanh

và công tác đảm 

bảo

 ANTT (theo quy 

định của Bộ Công 

an)

Trực tiếp Công an xã Keng Đu
Phòng Kinh tế, 

UBND xã Keng Đu

153 Nhà thuốc Long Châu
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

154 Cửa hàng tạp hóa Thanh Tâm
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

155 Cửa hàng Gas Quang Đại
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

156 Cửa hàng Ga Dũng Hương
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

157 Quán café Bảy
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

158 Cửa hàng tạp hóa Hương Giang
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

159 Cửa hàng VLXD Oanh Thái
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

160 Cửa hàng mẹ và bé Trúc Đan
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

161 Chi nhánh quảng cáo Tiền Thu Hiền
Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

162
Cửa hàng sản xuất Bánh mỳ Đồng 

Tâm

Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Kim Bảng UBND xã Kim Bảng

163 Tạp hóa Cảnh Thủy Thường Xuân
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

164 Tạp hóa Nga Hùng Thường Xuân
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

165 Tạp hóa Viết Văn Phú Thọ
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

166 Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cát Đồng Thuận
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

167 Trường THCS Nam Cát Trung Đức
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

168 Trường Tiểu học Nam Cát Trung Đức
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

169 Trường Mầm non Nam Cát Trung Đức
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

170 Tạp hóa Hiền Hòa Xóm Liên Sơn
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

171 Tạp hóa bà Thuyết Xóm Liên Hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

172 Cửa hàng Tuấn Tâm Xóm Liên Hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

173 Cơ sở mầm non Hoa Sen xóm Liên Sơn
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

174 Cơ sở mầm non Sơn Ca xóm Liên Hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

175 Nhà thi đấu Kim Liên xóm Liên Hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

176 Chợ Cầu xóm Liên Sơn
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

177
Cơ sở kinh doanh KDMHLkhí gas) 

Dung Hồng
xóm Hồng Sơn

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

178 Gas Hải Tám xóm Đại Đồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

179 Gas Thạnh Hương xóm Liên hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

180 Gas Chu Ngụ xóm Vân Hội
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

181 Nhà hàng Nhung Chính Xóm Liên Hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

182 Quán Royal Coffee Xóm Liên Hồng
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Kim Liên Công an xã Kim Liên

183 HKD Nguyễn Văn Trường
Thống Nhất, Mậu 

Thạch

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

Công an xã Mậu 

Thạch

184 HKD Lương Văn Huỳnh
Đồng Thắng, Mậu 

Thạch

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

Công an xã Mậu 

Thạch



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

185 HKD Vi Ngọc Hợi
Đồng Thắng, Mậu 

Thạch

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

Công an xã Mậu 

Thạch

186 HKD Lô Ngọc Chính
Đồng Thắng, Mậu 

Thạch

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

Công an xã Mậu 

Thạch

187 HKD Lương Văn Đồng
Thanh Bình, Mậu 

Thạch

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

Công an xã Mậu 

Thạch

188 Hộ kinh doanh: Nguyễn Thanh Niên

Xóm Minh Hồng, 

xã Minh Hợp, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

Công an xã Minh 

Hợp

189 Hộ kinh doanh: Nguyễn Văn Hiệu
Xóm Yên Sơn, 

xã Minh Hợp

Công tác 

PCCC&CNCH, 

kiểm tra 

CSNNKDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Minh 

Hợp

190 Hộ kinh doanh: Nguyễn Văn Hậu
Xóm Yên Sơn,

 xã Minh Hợp

Công tác 

PCCC&CNCH, 

kiểm tra 

CSNNKDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Minh 

Hợp

191 Hộ kinh doanh: Trương Văn Thuyết
Xóm Phú Sơn,

 xã Minh Hợp

Công tác 

PCCC&CNCH, 

kiểm tra 

CSNNKDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Minh 

Hợp

192
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lộc

Mã số thuế: 2900312566

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã 

Môn Sơn

193
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chức

Mã số thuế: 8333126853

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã 

Môn Sơn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

194
Hộ kinh doanh Nguyễn Hoài Nam

Mã số thuế: 2902076522

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã 

Môn Sơn

195 CSKD Ca Thị Hằng xã Mường Chọng Công tác PCCC Trực tiếp
Công an xã

Mường Chọng

UBND xã 

Mường Chọng

196 DV ăn uống Sơn Tình xã Mường Chọng Công tác PCCC Trực tiếp
Công an xã

Mường Chọng

UBND xã 

Mường Chọng

197 Hợp tác xã chế biến đá Thanh An

Xóm Thịnh 

Cường,

Xã Mường Ham

Công tác PCCC,

Môi trường
Trực tiếp

Công an xã Mường 

Ham

Phòng Kinh tế, 

UBND xã Mường Ham

198 Nội thất Dũng Na

Xóm Hợp Tiến, 

xã Mường Quàng, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Quàng

199 Tạp hóa Dần Mờ

Xóm Hợp Tiến, 

xã Mường Quàng, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Quàng

200 Điện tử Ngọc Hoàn

Xóm Hưng Tiến, 

xã Mường Quàng, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Quàng

201 Hộ kinh doanh tạp hóa Gia Huy  Bản Xiềng Tắm

Kiểm tra hồ sơ 

pháp lý, tài liệu 

liên quan

Trực tiếp UBND xã Mỹ Lý Công an xã Mỹ Lý

202 Hộ kinh doanh tạp hóa Dung Nga  Bản Xốp Tụ

Kiểm tra hồ sơ 

pháp lý, tài liệu 

liên quan

Trực tiếp UBND xã Mỹ Lý Công an xã Mỹ Lý



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

203 Cơ sở karaoke 86
Xóm Nam Thái, 

xã Nam Đàn

Kiểm tra nghành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Nam Đàn UBND xã Nam Đàn

204 Mỏ đá Khe vang
Xóm Thành Đô, 

xã Nam Đàn

Kiểm tra môi 

trường
Trực tiếp Công an xã Nam Đàn UBND xã Nam Đàn

205 Cửa hàng điện máy Phang Xuyên
Bản Pột, 

xã Nga My

Công tác PCCC,

Môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

206 Nhà hàng Thoại Thảo
Bản Pột, 

xã Nga My

Công tác PCCC,

Môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

207 Cửa hàng điện máy Vân Nga
Bản Pột, 

xã Nga My

Công tác PCCC,

Môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

208 Quán Bi A - Café Vy Đức Mạnh
Bản Pột, 

xã Nga My

Công tác PCCC,

Môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

209 Cửa hàng tạp hóa Trần Thị Thanh
Bản Pột, 

xã Nga My

Công tác PCCC,

Môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

210 Nhà nghỉ 1/5 Tân Minh
Ngành nghề 

KDCĐK về ANTT
Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đàn

211 Nhà nghỉ Thủy Béo Tân Hồng
Ngành nghề 

KDCĐK về ANTT
Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đàn

212 Nhà nghỉ Hoàng Hà Tân Hồng
Ngành nghề 

KDCĐK về ANTT
Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đàn

213 Nhà nghỉ Minh An Tân Hồng
Ngành nghề 

KDCĐK về ANTT
Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đàn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

214 Cửa hàng điện máy Đại Thuận
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

215 Công ty TNHH may Hải Hằng
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

216 Cửa hàng tạp hóa Winmart
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

217 Trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

218 Nhà nghỉ Hoàng Hải
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

219 Karaoke Tiến Mai
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

220 Nội thất đồ gỗ Phạm Văn Tâm
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

221 Cửa hàng xe máy điện Vinh Thu 3
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

222 Xưởng sửa chữa ô tô Phạm Quốc Đạt
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

223 Cửa hàng Go mart 15k
Xã Nghĩa Đồng,

 tỉnh Nghệ An
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Đồng

Phòng Kinh tế

 UBND xã Nghĩa Đồng

224 Gas Tài Tâm

Xóm Hồng 

Phong, xã Nghĩa 

Hưng

 Kiểm tra PCCC Trực tiếp
UBND 

xã Nghĩa Hưng
Công an xã Nghĩa Hưng

225 Gas Việt Thu
Xóm Đoàn Kết, 

xã Nghĩa Hưng
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

UBND 

xã Nghĩa Hưng
Công an xã Nghĩa Hưng

226 Tạp hóa Hồng Tài
Xóm Lê Lợi, xã 

Nghĩa Hưng
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

UBND 

xã Nghĩa Hưng
Công an xã Nghĩa Hưng

227 Tạp Hóa Quý Huyền
Xóm Đoàn Kết, 

xã Nghĩa Hưng
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

UBND 

xã Nghĩa Hưng
Công an xã Nghĩa Hưng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

228 Trường Tiểu học cơ sở Nghĩa Hưng

Xóm Hồng 

Phong, xã Nghĩa 

Hưng

 Kiểm tra PCCC Trực tiếp
UBND 

xã Nghĩa Hưng
Công an xã Nghĩa Hưng

229
Hộ kinh doanh sản suất đá lạnh

 Thảo Minh 

Xóm Cát Tâm,

 Xã Nghĩa Khánh
An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Khánh
Công an xã Nghĩa Khánh

230 Nhà nghỉ Huyền Anh
Làng Yên Lâm, 

xã Nghĩa Lâm
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Lâm Công an xã Nghĩa Lâm

231
Hộ kinh doanh Vật liệu xây dựng Tài 

Hằng

Xóm Nam Lâm, 

xã Nghĩa Lâm
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Lâm Công an xã Nghĩa Lâm

232 Cửa hàng Đức Hồng
Xóm Đồng Tiến, 

xã Nghĩa Thọ
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Thọ Công an xã Nghĩa Thọ

233 Cửa Hàng Gas Chương Hoan
Xóm Đồng Bai, 

xã Nghĩa Thọ
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Thọ Công an xã Nghĩa Thọ

234 Cửa hàng tạp hóa Hưng Thắng

Thôn Cây Chanh, 

xã Nhân Hòa, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC, 

Vệ sinh An toàn 

thực phẩm

Trực tiếp Công an xã Nhân Hòa

235 Cửa hàng tạp hóa Cẩm Được

Thôn Cây Chanh, 

xã Nhân Hòa, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC, 

Vệ sinh An toàn 

thực phẩm

Trực tiếp Công an xã Nhân Hòa

236 Cửa hàng tạp hóa Nguyệt Trung

Thôn Cây Chanh, 

xã Nhân Hòa, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC, 

Vệ sinh An toàn 

thực phẩm

Trực tiếp Công an xã Nhân Hòa

237
Cơ sở Điện máy, điện thoại di động 

Phương Huyền

Xóm Đa Phúc, xã 

Phúc Lộc
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phúc Lộc

238 Cửa hàng Tạp hóa, siêu thị 789
Xóm Đa Phúc, xã 

Phúc Lộc
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phúc Lộc

239 Cửa hàng tạp hóa, siêu thị Nghi Công
Xóm Đa Phúc, xã 

Phúc Lộc
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phúc Lộc



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

240 Cửa hàng Bách Hóa Xanh
Xóm Đa Phúc, xã 

Phúc Lộc
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phúc Lộc

241 Cửa hàng xe máy Thế Trung
Xóm Long Nam, 

xã Quang Đồng
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

UBND xã Quang 

Đồng
Công an xã Quang Đồng

242 Cửa hàng bách hóa Sơn Dung
Xóm Vũ Kỳ, xã 

Quang Đồng
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

UBND xã Quang 

Đồng
Công an xã Quang Đồng

243 Cửa hàng bách hóa Xuyên Hậu
Xóm Đồng Hoa, 

xã Quang Đồng
 Kiểm tra PCCC Trực tiếp

UBND xã Quang 

Đồng
Công an xã Quang Đồng

244

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

QUANG MINH

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

245
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỦY ĐIỆN SAO VA

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

246
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

TÂY AN

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

247

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO 

LONG

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

248 DOANH NGHIỆP TN NGỌ DUNG
xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

249
DOANH NGHIỆP TN KIM THÁI 

HUYỀN

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

250
CÔNG TY TNHH XDDVTM QUÝ 

THƠ

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

251
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG T&B

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

252

HTX SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUẾ 

PHONG

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

253
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VY

xã Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp
Công an xã Quế 

Phong

Phòng Kinh tế UBND xã 

Quế Phong

254
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh 

vàng, bạc Ngọc Tú

xã Qùy Châu, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Qùy Châu
Phòng Kinh tế UBND xã 

Qùy Châu

255
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh 

vàng, bạc Bé Hảo

xã Qùy Châu, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, 

cơ sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Qùy Châu
Phòng Kinh tế UBND xã 

Qùy Châu

256 Massager Hoa Hồng
Thôn 3 Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

257 Massager Bảo Ngọc
Thôn 3 Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

258 Nhà nghỉ Đại Phát
Thôn 3 Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

259 Nhà nghỉ Hoa Mai
Thôn 3 Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

260 Nhà nghỉ Sương Mai
Thôn 3 Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

261 Xưởng gỗ Hồ Xuân Sáu
Thôn 1, Quỳnh 

Yên
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

262 Xưởng gỗ Hồ Duy Thi
Thôn 1, Quỳnh 

Yên
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

263 Gas Quang Thúy
Thôn 2, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

264 Gas Phúc Tú
Thôn 5, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

265 Gas Đức Thành
Thôn 1, Quỳnh 

Lương
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

266 Nhà nghỉ massage A&E
Thôn 1, Quỳnh 

Yên
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

267 Quỳnh Anh Hotel
Thôn 3, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

268 Tâm An Wellness Dưỡng sinh
Thôn 2, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

269 Thắng sinh Hotel
Thôn 3, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

270 Nhà nghỉ Hải Âu
Thôn 3, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

271 Nhà nghỉ Sao đêm 24h
Thôn 3, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

272 Nhà nghỉ Đăng Dũng
Thôn 3, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra ANTT Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Anh

273 Nhà hàng Cường Trà
Thôn 1, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

274 Trung tâm Hoàng Quân IQ
Thôn 2, Quỳnh 

Bảng
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

275 Vàng mã Giang Thuyên Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

276 Thạch cao Tuyên Ngọc Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

277 Gạch Châu Ái Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

278 Điện dân dụng Thạch Hoa Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

279 Điện dân dụng Vân Sang Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

280 Kinh doanh đồ gia dụng Thắng Hậu Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

281 Điện dân dụng Viên Túc Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

282 Chăn đệm Lâm Quang Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

283 Kinh doanh tạp hóa Cơ Thục Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

284 Giày dép, quần áo Thắng Minh Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

285 Cà phê Khởi 1990 Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

286 Thuốc tây + răng hàm mặt Hải Nhung Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

287 Cà phê Nguyễn Minh Hữu Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

288 Điện tử Nguyễn Văn Tình Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

289 Phế liệu Bùi Quy Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

290 KD điện thoại FPT Quỳnh Lưu Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

291 Kinh doanh đồ gỗ Lạc Hồng Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

292 Quỹ tín dụng nhân dân xã Quỳnh Hậu Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

293 Cửa hàng pháo Z21 Bộ quốc phòng Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

294 Trường TH & THCS Quỳnh Diễn Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

295 Trường THPT Cù Chính Lan Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

296 Gas Hoa Tùng Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

297 Gas Thuận Mai Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

298 Gas Thuần PHú Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

299 Gas Ngọc Tuyết Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Lưu

300 Karaoke Lưu Yến

Khối Tân Xuân, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

301 Karaoke Luxury

Khối Yên Phú, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

302 Karaoke Avatar

Khối Tân Ngọc, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

303 Karaoke Sao

Khối Tân Xuân, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

304 Karaoke Nhật Ánh

Khối Tân Phong, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

305 Spa Ánh Tuyết

Khối Xuân 

Thành, phường 

Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

306
Cơ sở Pháo (địa điểm kinh doanh số 

51)

Khối Toàn Thắng, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

307 Nhà nghỉ Cubin

Khối Toàn Thắng, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

308 Nhà Nghỉ Đại Lâm Mộc

Khối Toàn Thắng, 

phường Quỳnh 

Mai

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

309 Công ty CP cơ khí chế tạo Đồng Tâm Khối Xuân Thành

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

310 Gara ô tô Hoàng Mai Khối Xuân Thành

Ngành nghề kinh 

doanh

có điều kiện về 

ANTT;

 PCCC và CNCH

Trực tiếp
Công an phường 

Quỳnh Mai
UBND phường Quỳnh Mai

311 Nhà nghỉ Gió Biển
Thôn Đông Hải, 

xã Quỳnh Phú

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Quỳnh Phú

312 Hộ kinh doanh Tô Thị Ngọc
Thôn Đông Hải, 

xã Quỳnh Phú

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Quỳnh Phú

313
Hộ kinh doanh Nhà Mình - Home 

Stay

Thôn Đông Hải, 

xã Quỳnh Phú

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Quỳnh Phú

314 Khách sạn Quyết Ngọc
Thôn Đông Hải, 

xã Quỳnh Phú

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Quỳnh Phú

315 Cà phê 24h
Thôn Đoàn Kết, 

xã Quỳnh Phú

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Quỳnh Phú

316 Công ty TNHH giày Alita Việt Nam
Thôn 1, xã Quỳnh 

Văn

Kiểm tra hoạt 

động lưu trú của 

người nước ngoài

Trực tiếp Công an tỉnh Công an xã Quỳnh Văn

317 Hộ Kinh doanh Nguyễn Đình Quyết
Thôn 17, xã 

Quỳnh Văn

Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp UBND xã Quỳnh Văn Công an xã Quỳnh Văn

318 Hộ Kinh doanh Nguyễn Thế Hướng
Thôn 6, xã Quỳnh 

Văn

Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp UBND xã Quỳnh Văn Công an xã Quỳnh Văn

319 HKD cơ sở dạy thêm Hoàng Long Thôn Thanh Mỹ Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

320 HKD Trần Lĩnh Minh Thôn Thanh Mỹ Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

321 HKD cơ sở dạy thêm Đăng Khoa Thôn Thanh Mỹ Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

322 HKD cơ sở dạy thêm Quang Sáng Thôn Thanh Mỹ Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

323 HKD Trung tâm luyện thi Thanh Liên Xóm Liên Khai Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

324 HKD phòng trọ Hợi Hải Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

325 HKD phòng trọ Sáng Quỳnh Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

326 HKD phòng trọ Thới Thành Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

327 HKD phòng trọ Tân Cương Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

328 HKD phòng trọ Nguyễn Văn Đường Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

329 HKD phòng trọ Thái Dung Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

330 HKD phòng trọ Ngo Trí Khuê Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

331 HKD phòng trọ Nguyễn Thị Định Xóm Liên Sơn Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

332 HKD phòng trọ Hà Triền Xóm Liên Trường Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

333 HKD phòng trọ Thái Khắc Hiếu Xóm Liên Trường Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Tam 

Đồng
UBND xã Tam Đồng

334 Karaoke Seveenteen
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

335 Karaoke Sinh Thái
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

336 Nhà nghỉ Sơn Lan
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

337 Nhà nghỉ Hùng Hiền
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

338 Nhà nghỉ Hàng Dừa
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

339 Nhà nghỉ Quyền Quý
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

340 Nhà nghỉ Vi La
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

341 Nhà nghỉ Phố Núi
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

342 Nhà nghỉ Sao Mai
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

343 Nhà nghỉ 69
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

344 Nhà nghỉ Quang Phương
Xã Tam Hợp,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

345 CSKD Coffe Chạm

Xóm An Ngãi, xã 

Tân An, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân An UBND xã Tân An

346 CSKD Tạp hóa Tài Mỹ

Xóm Hương Sơn, 

xã Tân An, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân An UBND xã Tân An

347 CSKD tạp hóa Chiên Thanh

Xóm Nghĩa Phúc, 

xã Tân An, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân An UBND xã Tân An

348 CSKD tạp hóa Thành Xuân

Xóm An Ngãi, xã 

Tân An, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân An UBND xã Tân An

349 Cửa hàng điện lạnh Hiệp Hòa
Xóm Tân Phú, xã 

Tân Châu
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Tân Châu Công an xã Tân Châu

350 Cửa hàng sữa Hồng Hoàng
X Xóm Tân Phú, 

xã Tân Châu 
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Tân Châu Công an xã Tân Châu

351 Cửa hàng xe máy Quang Thành
Xóm Phú Sơn, xã 

Tân Châu
Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Tân Châu Công an xã Tân Châu

352 Hộ kinh doanh nhà trọ Lê Văn Hồng
Xóm Tân Lạt, xã 

Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

353 Hộ kinh doanh nhà trọ Nguyễn Bá Tư
Xóm Trường Sơn, 

xã Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

354
Hộ kinh doanh nhà trọ Lê Thị Thu 

Hiền

Xóm Tân Lạt, xã 

Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

355 Hộ kinh doanh karaoke Huy Hằng
Xóm Phượng Kỳ, 

xã Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

356 Hộ kinh doanh karaoke 999
Xóm Sư Phạm, xã 

Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

357
Công ty TNHH Tập đoàn 

Tianneng(Việt Nam)

Khối Tân Lộc, 

phường Tân Mai

Kiểm tra khai báo

tạm trú cho

người nước ngoài

Trực tiếp
Công an phường Tân 

Mai

358 Công ty tnhh lắp đặt cơ điện HengHui
Khối Tân Lộc, 

phường Tân Mai

Kiểm tra khai báo

tạm trú cho

người nước ngoài

Trực tiếp
Công an phường Tân 

Mai

359

Phòng khám Tâm Đưc Hà Nội thuộc 

Công ty Cổ phần Y dược Hà Nội - 

Tây Bắc

MST: 2902278127

Khối Hòa Long,

phường Tây Hiếu
Công tác PCCC Trực tiếp

UBND phường Tây 

Hiếu
Công an phường Tây Hiếu

360
Cơ sở kinh doanh tạp hóa Hường 

Đồng

Khối Hòa Hiếu 2, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn 

lậu, gian lận 

thương mại và 

hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
Công an phường Thái Hoà

361
Cơ sở sản xuất bánh bao Nghiêm 

Xuân

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn 

lậu, gian lận 

thương mại và 

hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
Công an phường Thái Hoà



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

362
Cơ sở kinh doanh bánh trung thu 

Kinh Đô Trường Thắng

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn 

lậu, gian lận 

thương mại và 

hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
Công an phường Thái Hoà

363 Cơ sở kinh doanh Tạp hóa Xuân Độ

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn 

lậu, gian lận 

thương mại và 

hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
Công an phường Thái Hoà

364 Tiệm bánh Cherry

Khối Đồng Tâm, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
Công an phường Thái Hoà

365 Khách sạn Hà Huy

Khối Long Sơn 2, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp
Công an phường 

Thái Hoà

366 Khách sạn Sơn Lâm

Khối Đồng Tâm, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp
Công an phường 

Thái Hoà

367 Massage Hướng Dương

Khối Đồng Tâm, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp
Công an phường 

Thái Hoà

368 Massage Đồng Tâm

Khối Đồng Tâm, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp
Công an phường 

Thái Hoà

369 Khách sạn Dragon King
Xóm 13, xã Thần 

Lĩnh
Kiểm tra cư trú Trực tiếp

Công an xã Thần 

Lĩnh
UBND xã Thần Lĩnh

370
Hộ kinh doanh Vương Văn Dương 

(Kinh doanh nhà trọ)

Xóm 13, xã Thần 

Lĩnh
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Thần 

Lĩnh
UBND xã Thần Lĩnh

371
Hộ kinh doanh Đậu Khắc Nhân (Kinh 

doanh nhà trọ)

Xóm 7, xã Thần 

Lĩnh
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Thần 

Lĩnh
UBND xã Thần Lĩnh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

372 HKD Nguyễn Đình Thuyết

Thôn Bình Sơn 2,

xã Thành Bình 

Thọ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã

 Thành Bình Thọ
UBND xã Thành Bình Thọ

373 HKD Trần Thị Thảo

Thôn Bình Sơn 1,

xã Thành Bình 

Thọ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã

 Thành Bình Thọ
UBND xã Thành Bình Thọ

374 HKD Nguyễn Văn Linh

Thôn Bình Sơn 1,

xã Thành Bình 

Thọ

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã

 Thành Bình Thọ
UBND xã Thành Bình Thọ

375 Nhà nghỉ 184-Hộ KD Thuỳ Linh

 ĐC: Số 184, 

Đường trường 

Chinh, Khối 14 

Lê Lợi, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

376 Nhà Nghỉ Kiều Hoà

ĐC; Số 188, 

Đường trường 

chinh, Khối 14 Lê 

lợi, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

377 Cầm đồ Phú Quý 9999

ĐC: Số 166, 

Đường Trường 

chinh, khối 14 Lê 

Lợi, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

378 Nhà Nghỉ Chiến Thắng 

ĐC: Số 52/02 

Đường Hoàng 

Xuân Hãn, khối 7 

Lê Lợi, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

379 Cầm đồ Nguyễn Thị Minh 

ĐC: 293, Kim 

Liên, Xóm 8, P. 

Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

380 Nhà nghỉ Phú Thịnh Đạt

Số 27, Đường 

Tống Tất Thắng, 

Xóm 5 - Xã Hưng 

Chính - Thành 

phố Vinh - Tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

381
Hộ kinh doanh cửa hàng cầm đồ Trần 

văn Khánh

Số 124, đường 

Nguyễn Trường 

Tộ, khối Vĩnh 

Lạc - Phường 

Thành Vinh  - 

Tỉnh Nghệ An 

(Đông vĩnh )

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

382
cầm đồ F88, Chi nhánh 31-Hộ KD số 

17

Số 1, Đường lê 

Lợi, khối 1 Lê 

Lợi,  P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

383 Cầm đồ Hà Hoa

Số 8, đường 

Nguyễn Thái 

Học, K. 3 

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

384 Cầm đồ Đức Mai

Số 208, Đ. Trần 

Hưng Đạo, Khối 

3, P. Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

385 Nhà nghỉ Anh Kiệt

Số 16, ngõ 15, 

đường Phan Chu 

Trinh, khối 3, P. 

Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

386
Massage Phương Đông NDP - Spa - 

trị liệu (Nguyễn Thị Khuyên)

Số 26, đường 

Nguyễn Thái 

Học, Khối 3

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

387 Khách sạn Thành An

Số 158, đường 

Nguyễn Thái 

Học, khối 14, P. 

Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

388 Cầm đồ Lan Lý

Số 17, ngõ 80, 

đường Chu Văn 

An, khối 5 Lê 

Lợi, phường 

Thành Vinh, 

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

389 Cầm đồ Mạnh Thắng

Số 16, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, 

khối 12 Cửa 

Nam, P. Thành 

Vinh

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

390 Cầm đồ Hà Hoa

Số 8, đường 

Nguyễn Thái 

Học, khối 3, P. 

Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

391 Cầm đồ Quang Cảnh

Số 29, đường 

Phan Vân, khối 

12 Lê Lợi, 

phường Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

392 Cầm đồ ATP

Số 8 thuộc khu 

liền kề Tecco, 

khối 15, phường 

Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

KDCĐK
Trực tiếp

Công an phường 

Thành Vinh

393
Hộ kinh doanh -

 Cửa hàng xăng dầu Đài Thơm
xã Thiên Nhẫn Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an xã Thiên 

Nhẫn

394 Cơ sở “Viettel post”

Xóm Văn Tân, xã 

Thuần Trung, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp
UBND xã Thuần 

Trung
Công an xã Thuần Trung

395 Quán “Karaok Mây”

Xóm Văn Vương, 

xã Thuần Trung, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra kinh 

doanh có điều kiện
Trực tiếp

Công an xã Thuần 

Trung



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

396 Hộ kinh doanh Phạm Quang Trí

Xóm Đồng Văn, 

xã Tiên Đồng, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Đồng

397 Hộ kinh doanh Trịnh Quốc Hùng

Xóm Đồng Văn, 

xã Tiên Đồng, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Đồng

398 Hộ kinh doanh Lê Thị Ngại

Xóm Đồng Văn, 

xã Tiên Đồng, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Đồng

399 HKD - Phạm Thị Mùi (Định Sơn) Bản Phú Phương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiền 

Phong 

400 HKD - Hải Hà Bản Mường Hin

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiền 

Phong 

401 HKD - Hòa Phát Bản Phạm

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiền 

Phong 

402 HKD - Thanh Giang Bản Phú Phương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tiền 

Phong 

403 Cơ sở kinh doanh Gas Dũng Phương

xóm Khánh 

Thiện, xã Trung 

Lộc

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC

Trực tiếp UBND xã Trung Lộc Công an xã Trung Lộc

404 Nhà hàng Biển Nhớ
xóm Nam Nhân 

Hòa, xã Trung Lộc

kinh doanh có 

điều kiện về 

ANTT, PCCC, 

VSATTP

Trực tiếp UBND xã Trung Lộc Công an xã Trung Lộc



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

405

Địa điểm kinh doanh số 55- Công ty 

TNHH Một Thành Viên Hóa Chất 21 

tại tỉnh Nghệ An 

Số 132, Đường 

Ngô Thị Nhậm, 

Phường Trường 

Vinh 

PCCC Trực tiếp
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

406 Nguyễn Thị Hằng Cầm đồ Tín Thành

Ngõ 230, 

Đ.Phong Định 

Cảng, Khối Trung 

Định

PCCC Trực tiếp
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

407 Nguyễn Văn Quân Cầm đồ Kỳ Lân

Số 66, Đ. Nguyễn 

Viết Xuân, khối 

Trung Định

PCCC Trực tiếp
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

408 Nguyễn Thị Thảo Đan Cầm Đồ 268

56 đường Nguyễn 

Viết Xuân, Khối 

Đông Lâm

PCCC Trực tiếp
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

409 Đặng Đức Long Cầm đồ Nam Việt

Số 94, Đường 

Nguyễn Phong 

Sắc, Khối Văn 

Tiến

PCCC Trực tiếp
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

410
Công ty TNHH Thương mại 686 

Nghệ An

Cảng Nghệ Tĩnh - 

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra việc 

chấp hành pháp 

luật về khoáng sản

Đột xuất
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

411 Công ty TNHH khai thác cát sạch

Bến thuỷ nội địa, 

Khối Hưng Hoà 4 

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra việc 

chấp hành pháp 

luật về khoáng sản

Đột xuất
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

412 Công ty TNHH Hùng Sơn HS555

Bến thuỷ nội địa, 

Khối Hưng Hoà 4  

 phường Trường 

Vinh

Kiểm tra việc 

chấp hành pháp 

luật về khoáng sản

Đột xuất
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

413
Tổng Công ty GTVT và thương mại 

Nghệ An

Bến thuỷ nội địa, 

Thuê từ ngày 

25/9/2025

Kiểm tra việc 

chấp hành pháp 

luật về khoáng sản

Đột xuất
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

414 Công ty TNHH Ngọc Huy

Khối Hưng Hoà 

4, phường Trường 

Vinh

Kiểm tra việc 

chấp hành pháp 

luật về khoáng sản

Đột xuất
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

415
Công ty TNHH Thương mại 686 

Nghệ An

Cảng Nghệ Tĩnh - 

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra việc 

chấp hành pháp 

luật về khoáng sản

Đột xuất
UBND phường 

Trường Vinh

Công an phường Trường 

Vinh

416 Khách sạn Hiền Nga

Xóm Hòa Bình, 

xã Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tương 

Dương

417 Karaoke Anh Em

Xóm Hòa Nam, 

xã Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tương 

Dương

418 Khách sạn Hòa Bình

Xóm Hòa Bình, 

xã Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tương 

Dương

419 Karaoke Hùng Mai

Xóm Hòa Nam, 

xã Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp
Công an xã Tương 

Dương



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

420 KDDV Bi-a Kim Liên Phạm
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

421 KDDV Bi-a Nhật Billards
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

422 KDDV Bi-a 689
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

423 Xưởng cán tôn Hưng Nhâm
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

424 VLXD Hưng Phát
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

425 Cửa hàng Baby and Mom
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

426 Thế giới đèn An Mạnh
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

427 Phế liệu Bằng Hương
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

428 Phế liệu Nguyễn Đình Hùng
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

429 Phế liệu Chung Yến
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

430 Nhà thuốc Long Châu
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

431 Nội thất Gia Thịnh
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

432 Xưởng mộc Nguyễn Sư Khánh
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

433 Xưởng mộc Nguyễn Lệ Ngọc
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

434 Xưởng mộc Lưu Phi Linh
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

435 Chè cung đình Huế
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

436 Quán Sunny
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

437 Quán Cafê 689
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

438 café Quê Mình
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Vạn An UBND xã Vạn An

439 Karaoke Bắc Vân
Xóm Minh Thành,

 xã Vân Du

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Từ xa Công an xã Vân Du

440 Cửa hàng tạp hóa Hùng Hải Xóm Đông Xuân
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

441 Cửa hàng tạp hóa Vinh Hải Xóm Đông Xuân
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

442 Cửa hàng ăn uống Nhung Hội
Xóm Hồ Sen 

Khuôn

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

443 Cửa hàng ăn uống Toàn Phượng
Xóm Hồ Sen 

Khuôn

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

444 Cửa hàng ăn uống Thái Long
Xóm Hồ Sen 

Khuôn

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

445 Cửa hàng ăn uống Long Lý Xóm Vạn Yên
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

446 Cửa hàng ăn uống Thái Thủy Xóm Văn Yên
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

447 Cửa hàng chăn ga Hải Trang Xóm Quang Sơn 5
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

448 Cơ sở quán ăn 181 Xóm Quang Sơn 5
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

449 Cửa hàng đồ gỗ Hải Cậy Xóm Quang Sơn 5
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

450 HKD Nguyễn Hữu Hạ Xóm 9, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

451 HKD Trần Văn Tài Xóm 9, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

452 HKD Thanh Trúc Xóm 9, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

453 HKD Hồ Sỹ Hoàn Xóm 9, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

454 Tạp hoá Thành Linh Xóm 9, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

455 Giày dép Anh Hoàn Xóm 13, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

456 Quần áo may mặc Anh Hoàn Xóm 13, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

457 Cửa hàng Tiện Hà CS1 Xóm 13, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

458 Cửa hàng Tiện Hà CS2 Xóm 13, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

459 Cửa hàng Luân Tuyền Xóm 11, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

460 HKD Trần Văn Hoà Xóm 11, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

461 HKD Lê Thị Ngọc Anh Xóm 11, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

462 HKD Hoàng Việt Luân Xóm 10, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

463 HKD Nguyễn Thị Thao Xóm 10, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

464 HKD Nguyễn Thị Thơm Xóm 10, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

465 HKD Nguyễn Văn Cung Xóm 10, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

466 HKD Trần Văn Thắng Xóm 10, Văn Kiều
Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

467 Điện máy Hoa Hiền
Xóm Công 

Thành, xã Vân Tụ

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Vân Tụ Công an xã Vân Tụ

468
Phòng chuẩn trị y học cổ truyền Hồ 

Phi Đường

Xóm Công 

Thành, xã Vân Tụ

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Vân Tụ Công an xã Vân Tụ

469 Nhà trọ Nguyễn Bá Tuấn

Số 83 Phan Văn 

Chú, phường 

Vinh Lộc

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an phường 

Vinh Lộc

470
Hộ Kinh doanh vật tư y tế Nguyễn 

Văn Nguyện

Khối Mỹ Trung, 

phường Vinh Lộc

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an phường 

Vinh Lộc

471
Hộ kinh doanh CLB thể hình Body 

Fitness

371 Lê Viết 

Thuật, K.Mỹ 

Trung, phường 

Vinh Lộc

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an phường 

Vinh Lộc

472 Hộ kinh doanh Mai Xuân Phương

224 Lê Viết 

Thuật, K.Mỹ 

Trung, phường 

Vinh Lộc

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an phường 

Vinh Lộc

473
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Anh 

Quỳnh

Khối Mỹ Trung, 

phường Vinh Lộc

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an phường 

Vinh Lộc



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

474 Trung tâm NN The Diamond
Số 18, Lê Văn 

Miến, Vinh phú

Kiểm tra hoạt 

động của Người 

nước ngoài

Trực tiếp
Công an phường 

Vinh Phú

475 Trung tân anh ngữ AMA Vinh
170 Lê Nin, 

Vinh Phú

Kiểm tra hoạt 

động của Người 

nước ngoài

Trực tiếp
Công an phường 

Vinh Phú

476 Trung tâm NN Starlight
187 Phạm Đình 

Toái, Vinh Phú

Kiểm tra hoạt 

động của Người 

nước ngoài

Trực tiếp
Công an phường 

Vinh Phú

477
Công ty TNHH quản lý 

Hồng bàng Việt Nam

KĐT Minh 

Khang, 

đại lộ Lê Nin,

Vinh Phú

Kiểm tra hoạt 

động của Người 

nước ngoài

Trực tiếp
Công an phường 

Vinh Phú

478
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BÁ HIẾU

Xóm Thanh 

Dương

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

479
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MẠNH QUÂN PHÁT
Xóm Trường Thọ

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

480
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LỢI PHƯƠNG
Xóm Xuân Bảng

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

481

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC 

JTRAIN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN

Xóm Dương Tân
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

482
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HUY PHƯƠNG
Xóm Thanh Nam

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

483 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN DỰ Xóm Trường Thọ
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

484
HỘ KINH DOANH VĂN THỊ 

THANH
Xóm Văn Giai

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

485
HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI 

HÁN

Xóm Thanh 

Dương

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

486
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG CHUNG
Xóm Yên Xuân

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

487
HỘ KINH DOANH TRẦN DUY 

LƯƠNG
Xóm Xuân Bảng

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Xuân 

Lâm

488 Khách sạn Hải Hà Xóm Trung Dinh
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Yên 

Thành
UBND xã Yên Thành

489 Karaoke Hùng Tời Xóm Trung Dinh
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Yên 

Thành
UBND xã Yên Thành

490 Khách sạn Sen Plaza Xóm Trung Dinh
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Yên 

Thành
UBND xã Yên Thành

491 Cửa hàng cầm đồ HT88 Xóm Trung Dinh
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Yên 

Thành
UBND xã Yên Thành

492 Cửa hàng cầm đồ F88 Xóm Trung Dinh
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Yên 

Thành
UBND xã Yên Thành

493 Karaoke LUXURY Xóm Trung Dinh
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Yên 

Thành
UBND xã Yên Thành

494 Cửa hàng Gas Trung Tại

Thôn Long Hà, xã 

Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Yên Xuân

495 Cửa hàng Gas Hoàng Hải Dương

Thôn Long Sơn, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Yên Xuân

496 Nhà hàng Hà Thắm

Thôn Tràng Yên, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Yên Xuân



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

497 Cửa hàng tạp hóa Nhuần Yến

Thôn Cao Sơn, xã 

Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Yên Xuân

498 Công ty TNHH May Hoàng Mai
Thôn Tây Thắng, 

xã Quỳnh Thắng

Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Thắng

499 HKD Hoa Nam

thôn Quyết 

Thắng, xã Quỳnh 

Thắng

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

500 HKD Nam Huế

thôn Quyết 

Thắng, xã Quỳnh 

Thắng

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

501 HKD Tân Tiến

thôn Quyết 

Thắng, xã Quỳnh 

Thắng

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

502 HKD Trung Thơm
thôn Toàn Thắng, 

xã Quỳnh Thắng

Kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ hàng 

hóa, ATTP

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

503 Cửa hàng tạp hóa Nghệ Dung
bản Na Niếng, xã 

Tri Lễ

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

504 Cửa hàng GAS Minh Khôi
bản Hồng Sơn, xã 

Tri Lễ

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

505 Cửa hàng tạp hóa Nguyễn Ích Hằng

Bản Hồng Sơn, xã 

Tri Lễ, tỉnh Nghệ 

An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

506 Shop Duẩn Trang

Bản Hồng Sơn, xã 

Tri Lễ, tỉnh Nghệ 

An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

507 Cửa hàng tạp hóa Thanh Hồng

Bản Hồng Sơn, xã 

Tri Lễ, tỉnh Nghệ 

An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

508 Cửa hàng Thuận Nga

Bản Na Niếng, xã 

Tri Lễ, tỉnh Nghệ 

An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

509 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Hải Lý
Xóm Hồng Phúc,

 xã Nghĩa Mai

Kiểm tra vệ sinh

 ATTP
Trực tiếp

Công an xã Nghĩa 

Mai
UBND xã Nghĩa Mai

510 Karaoke Cu Bin
Đà Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

511 Karaoke Hồng Long
Đà Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

512 Karaoke Dubai
Đà Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

513 Karaoke 666
Yên Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

514 HKD cầm đồ Hoàng Anh
Thị trấn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

515 HKD cầm đồ Nguyễn Hữu Tài
Thị trấn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

516 HKD cầm đồ AT88
Thị trấn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

517
Địa điểm kinh doanh Đô Lương - 

Công ty TNHH kinh doanh 247

Thị trấn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

518

Địa điểm kinh doanh số 32 thuộc 

Công ty TNHH Hóa chất 21 tại Nghệ 

An

Thị trấn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

519

Địa điểm kinh doanh số 40 thuộc 

Công ty TNHH Hóa chất 21 tại Nghệ 

An

Lưu Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

520 HKD cầm đồ SWN-DLN
Yên Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

521 HKD cầm đồ 24h
Yên Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

522 Khách sạn Phương Nam
Đà Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

523 Nhà nghỉ Phú Hải
Yên Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

524
HKD dịch vụ xoa bóp Tâm Khánh 

Đường

Thị trấn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra cơ sở

 NNKDCĐK, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Đô Lương UBND xã Đô Lương

Chưa 

hoàn 

thành KT 

trong quý 

3, chuyển 

sang quý 

4

525 Cửa hàng Gas Mạnh Tấn
Xóm Hưng Phúc 

1, xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

526 Cửa hàng Gas Nga Sinh
Xóm Hưng Phúc 

1, xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

527 Cửa hàng Gas Võ Trọng Hùng

Xóm Hưng 

Khánh, xã Lam 

Thành

 Kiểm tra pccc Trực tiếp
Công an xã Lam 

Thành

528 Cửa hàng Gas Dương Văn Quận
Xóm Hưng Phúc 

1, xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

529 Karaoke Trang Moon
Xóm Hưng Châu 

2, xã Lam Thành

Việc chấp hành 

quy định về đảm 

bảo ANTT

Trực tiếp
Công an xã Lam 

Thành

530 Cửa hàng Gas Khôi Trung
Xóm Hưng Phú 1, 

xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

531 Cở sở Phú Soa điện nước
Xóm Hưng Thắng 

2, xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

532 Nhôm kính Hào Hưng Phát
Xóm Hưng Châu 

2, xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

533 Điện máy và vật tư NN Thành Đạt
Xóm Hưng Châu 

2, xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

534 Xe buýt Đông Bắc
Xóm Hưng Lợi 3, 

xã Lam Thành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

Công an xã Lam 

Thành

535 HKD Đậu Văn Thành
Xóm Làng Rào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

536 HKD Trần Thị Lý
Xóm Làng Rào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

537 HKD Đặng Bá Cường
Xóm Làng Rào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

538 HKD Nguyễn Xuân Thế
Xóm Làng Rào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

539 HKD Đậu Thị Tâm
Xóm Làng Rào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

540 HKD Nguyễn Thị Hương
Xóm Làng Rào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

541 HKD Mai Thị Huy
Xóm Châu Nam, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

542 HKD Trần Minh Sỹ
Xóm Châu Nam, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

543 HKD Ngô Thị Thúy
Xóm Xuân Đào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

544 HKD Nguyễn Thị Hà
Xóm Xuân Đào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

545 HKD Hoàng Thị Lý
Xóm Xuân Đào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

546 HKD Lê Đình Văn
Xóm Xuân Đào, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

547 HKD Võ Thị Hoa
Xóm Tân Xuân, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

548 HKD Nguyễn Thị Thúy
Xóm Tân Hòa, xã 

Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

549 HKD Nguyễn Thị Thu Hương
Xóm Thống Nhất, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

550 HKD Võ Thị Tám
Xóm Thống Nhất, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

551 HKD Trần Thị Phương
Xóm Thống Nhất, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

552 HKD Nguyễn Thị Chung
Xóm Thống Nhất, 

xã Nghĩa Hành
Kiểm tra pccc Trực tiếp

UBND xã Nghĩa 

Hành
Công an xã Nghĩa Hành

553 Tạp hóa Quy Hùng

Xóm Thuận Yên, 

xã Tân Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra lĩnh vực 

ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm, 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

Trực tiếp Công an xã Tân Phú UBND xã Tân Phú

554 Cơ sở may Nguyễn Tiến Lực 

Xóm Hạ Sưu, xã 

Tân Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra lĩnh vực 

PCCC, an toàn lao 

động, thủ tục hoạt 

động

Trực tiếp Công an xã Tân Phú UBND xã Tân Phú



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

555 Tạp hóa Lập Lan

Xóm Tân Thái, xã 

Tân Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra lĩnh vực 

ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm, 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm

Trực tiếp Công an xã Tân Phú UBND xã Tân Phú

556 Công ty TNHH Ngân Hà
Xóm Cừa, xã Tân 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra 

lĩnh vực môi 

trường, hoạt động

Trực tiếp Công an xã Tân Phú UBND xã Tân Phú

557
Công ty TNHH Ngói Nhật Bắc Thành 

Công

Xóm Cừa, xã Tân 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra 

lĩnh vực môi 

trường, hoạt động

Trực tiếp Công an xã Tân Phú UBND xã Tân Phú

558 Công ty TNHH May Hoàng Mai
Thôn Tây Thắng, 

xã Quỳnh Thắng

Kiểm tra cư trú

 Người nước ngoài
Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Thắng

559 Cơ sơ tạp hóa hộ gia đình Hoa Nam Thôn Quyết Thắng

Dự kiến kiểm tra

nguồn gốc xuất xứ

 hàng hóa, điều 

kiện kinh doanh

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

560 Cơ sơ tạp hóa hộ gia đình Nam Huế Thôn Quyết Thắng

Dự kiến kiểm tra

nguồn gốc xuất xứ

 hàng hóa, điều 

kiện kinh doanh

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

561 Cơ sơ tạp hóa hộ gia đình Tân Tiến Thôn Quyết Thắng

Dự kiến kiểm tra

nguồn gốc xuất xứ

 hàng hóa, điều 

kiện kinh doanh

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

562 Cơ sơ tạp hóa hộ gia đình Trung Thơm Thôn Toàn Thắng

Dự kiến kiểm tra

nguồn gốc xuất xứ

 hàng hóa, điều 

kiện kinh doanh

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

563 Tạp hóa Mạnh Hải
Xóm Xuân Tiến,

xã Giai Xuân

Công tác

PCCC&CNCH
Trực tiếp UBND xã Giai Xuân Công an xã Giai Xuân

564 Trường tiểu học cơ sở Hưng Tây

Xóm Phúc 

Thượng, xã Hưng 

Nguyên, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra vệ sinh 

ANTP
Trực tiếp

Công an xã Hưng 

Nguyên

565 Nhà trọ Đức Linh

xóm Long Hòa, 

xã Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp
Công an xã Hưng 

Nguyên

Phòng PA08 Công an tỉnh 

Nghệ An

566 Khách sạn Long Thành, 

Xóm Phúc 

Thượng, xã Hưng 

Nguyên, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp
Công an xã Hưng 

Nguyên

Phòng PA08 Công an tỉnh 

Nghệ An

567 Nhà nghỉ Hoàng Tuấn Xóm An Trung

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp Công an xã An Châu

568 Xưởng dịch vụ ô tô Capla Xóm Minh Phúc
Kiểm tra về PCCC 

và CNCH
Trực tiếp UBND xã An Châu Công an xã An Châu

569 Khách sạn Victory
Phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

570 Khách sạn Toàn Thắng
Phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

571 Khách sạn Century
Phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

572 Khách sạn  Sealight
Phường Quỳnh 

Mai

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

573
Công ty CP xi măng Vicem Hoàng 

Mai

Phường Hoàng 

Mai

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

574 Công ty Xi măng Nghi Sơn Phường Tân Mai

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

575 Công ty CP Xi măng Tân Thắng Xã Quỳnh Thắng

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

576 Khách sạn Lan Hùng Xã Quỳnh Anh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

577 Khách sạn Đức Tài Xã Quỳnh Lưu

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

578 Công ty TNHH KS OMYA Việt Nam Xã Châu Hồng

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

579 Công Ty TNHH Thanh Quyền Xã Châu Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

580 Công ty CPKS Nghệ An Xã Châu Hồng

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

581 Công ty TNHH Toàn Thắng Xã Minh Hợp

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

582 Công ty CP An Lộc Xã Quỳ Hợp

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

583 Công ty CP Á Châu Xã Châu Hồng

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

584 Tổng công ty thương mại xây dựng Xã Châu Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

585 Công ty CP XK và KTKS Việt Nam Xã Châu Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

586 Công ty CPXD hạ tầng Đại Phong Xã Châu Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

587 Công ty TNHH Hồng Lương Xã Châu Hồng

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

588 Hộ kinh doanh nhà nghỉ 1986
Xóm Phúc Hòa, 

xã Hưng Nguyên

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

589 Công ty TNHH Hòa Hiệp
Nghi Hưng, Nghi 

Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

590 Công ty TNHH Huệ Minh
Nghi Công Nam, 

Nghi Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

591 Cty Cổ phần Lâm Lộc Phúc Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

592 Khách sạn Trường Thịnh
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

593 Nhà Khách Bông Sen
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

594 KS. Trà Bồng. 
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

595 Công ty CP khoáng sản Xuân An xã  Hưng Nguyên

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

596
Công ty TNHH Vinh Thành An 

(Khách sạn Thành An)

Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

597
Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 

Hoàng Gia ( khách sạn Á Châu)

Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

598
Công ty CP đầu tư và dịch vụ thương 

mại 2&6 (Khách sạn Lam Hồng)

 Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

599 Hộ kinh doanh Trần Văn Ái

Xóm Thượng 

Khê, xã Hưng 

Nguyên

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

600 In Viết Thắng 
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

601 Cty TNHH-DVBV Trâm Anh
phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

602
Cty TNHH dịch vị bảo vệ vệ sỹ Bảo 

An

phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

603 Công ty DVBV Bình Long Đông Á
phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

604
Công ty TNHH ANQT Đại Quang 

Long
xã Đông Hiếu

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

605 CT. CP Đông Á JiPi phường Thái Hòa

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

606 CT.CP SYNOTSECURITY xã Đông Hiếu

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

607 Dịch vụ Bảo vệ, vệ sỹ Bông Sen
xã Hưng Nguyên 

Nam

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

608 Cty TNHH dịch vụ Hoa Sen phường Vinh Phú

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

609 Cty CP BVVS chuyên nghiệp An Việt
phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

610
Cty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Bảo 

Việt

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

611
Cty TNHH Một thành viên DVBV 

Sen Vàng

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

612 Cty Quốc Thái An phường Vinh Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

613 Cty TNHH DVBV Thanh Mai phường Vinh Phú

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

614 Cty CP DVBV Invico
phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

615 Cty TNHH MTV DVBV Đại Sơn
phường Trường 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

616 Cty TNHH DVBV Miền Trung
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

617 Cty TNHH DVBV Gia Long
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

618
Công ty TNHH DV vệ sỹ Long 

Hoàng SBC

Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

619 Công tuy CPTM Phú Hoàng Nguyên Phường Vinh Lộc

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

620 Cty CP Long Hoàng
Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra về ngành 

nghề kinh doanh  

có điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
Phòng CSQLHC về 

TTXH

621

Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất 

khẩu thuộc Công ty TNHH phát triển 

Đông Hồi

Tân Mai, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

622
Công ty TNHH xây dựng vận tải 

Ngọc Nguyên
Quỳnh Thắng, Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

623 Cửa hàng xăng dầu DKC Phủ Quỳ Tam Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

624
Điểm kinh doanh xăng dầu nhỏ Lẻ số 

05 Thành Đồng Quỳ Hợp
Châu Hồng

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

625
Điểm kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ 

Châu Phong
Hùng Chân

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

626 Công ty TNHH Hải An Xã Quỳnh Phú
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

627 Xưởng chế biến gỗ Hoàng Huy Xã Quỳnh Sơn
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

628 Công ty may Hưng Thịnh MK Xã Quỳnh Sơn
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

629
Công ty TNHH chế biển hải sản Long 

Hải
Xã Quỳnh Anh

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

630 Nhà nghỉ Thượng Hải xã Hùng Châu
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

631
Văn Phòng Đăng ký Đất đai huyện 

Tân Kỳ
xã Tân Kỳ

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

632
Ngân hàng Agriban chi nhánh Đô 

Lương Nam Nghệ An
xã Tân Kỳ

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

633 nhà nghỉ Happy xã Thần Lĩnh
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

634 Tổ hợp dịch vụ Anh và em Xã Quỳnh Anh
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

635 Công ty TNHH Hoàng Anh Cầu Giát Xã Quỳnh Lưu
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

636 Xưởng gỗ Lợi Hường Xã Quỳnh Lưu
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

637 Hộ kinh doanh Phạm Hồng Đức 1993số 3 ngõ 199 Hà Huy Tập, phường Vinh Phú, nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

638
Công ty TNHH công nghệ và truyền 

thông Sunnymedia
Đường Nguyễn Văn Tố, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

639
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng 

1986
Số 16, ngõ 68, đường Hoàng Phan Thái, khối 17 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

640 Karaoke eden clubsố 83, đường Đông Du, phường Vinh Lộc
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

641 Kho hàng Quang Điểm Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

642
Kho chứa hàng thuộc công ty CP đầu 

tư điện máy xanh
Tam Hợp

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

643
Xưởng chế biến gỗ thuộc công ty 

TNHH Trường Nguyệt
Mường Ham

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

644
Xưởng chế biến gỗ thuộc HTX Thịnh 

Kỳ
Mường Chọng

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

645 UBND xã Quỳnh Sơn Xã Quỳnh Sơn
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

646 Công ty TNHH sản xuất chè Tiến Đạt Vĩnh Tường
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

647 CHXD Ngọc Sơn Thôn 1 Ngọc Sơn, xã quỳnh Sơn
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

648 Nhà Nghỉ Hoàng Tuấn 3Số 81, đường Ngô Gia Tự, Vinh Hưng
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

649
Công ty TNHH phát triển năng lượng 

Việt REG 

Khối Tân yên, phường Thành Vinh

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

650
Nhà cho thuê số 99 đường Nguyễn 

Trường Tộ
Số 99, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

651
Cửa hàng kinh doanh xe máy 

HONDA Trường Thắng 2
Xã Quỳ Hợp

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

652 Nhà nghỉ Tư Hương Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

653 Nhà nghỉ Hùng Lâm Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

654 Kho hàng Lan Công Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

655

Trang trại chăn nuôi lợn thuộc Công 

ty cổ phần đầu tư và chăn nuôi Nghĩa 

Bình

Nghĩa Đàn
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

656

Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô 

thuộc Công ty Cổ phần Kim Hoàng 

Hảo

xã Hùng Châu
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

657 Nhà nghỉ Sao Mai xã Hùng Châu
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

658 Nhà Nghỉ 68 Khối 24 Nghi Liên, Vinh Hưng
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

659 Nhà trọ Phạm Thị HoàiSố 10/24 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

660 Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳ Hợp Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

661 Karaoke Tuấn Ngọc Xã Châu Bình
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

662
Công ty TNHH SX và TM Hùng 

Dũng
Xã Mường Chọng

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

663 Công ty CP Thành Công Hieto Xã Mường Chọng
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

664
Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản 

Phủ Quỳ
Xã Quỳ Hợp

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

665 Hộ kinh doanh Vũ Hữu Hòa Xã Tam Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

666
Cửa hàng kinh doanh Xe máy Hành 

Vân
Xã Tam Hợp

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

667
Cửa hàng kinh doanh Xe máy Thành 

Tâm
Xã Quỳ Hợp

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

668 Trường THPT Cờ Đỏ NGhĩa Mai
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

669 Công ty CP Chanh leo Nafood Tri Lễ
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

670
Xưởng chế biến chè thuộc công ty CP 

Nông công nghiệp 3/2
Minh Hợp

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

671

Kiểm tra trong quá trình thi công đối 

với Công trình Nhà ở xã hội thuộc dự 

án Khu nhà ở Mỹ Thượng tại xã 

Hưng Lộc

Phường Vinh Lộc
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

672 Karaoke Apec31 trần huy liệu, phường trường vinh, tỉnh nghệ an
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

673 Cửa hàng xăng dầu số 10 Hưng Đôngsố 75, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Vinh Hưng, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

674 Nhà trọ Phạm Thị VânSố 23, đường Lý Nhật Quang, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

675 Nhà trọ Lê Công PhượngSố 27, đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

676 Nhà trọ Đặng Thành VỹSố 17, ngõ 5, đường Nguyễn Huy Oánh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

677 Nhà trọ Gia HưngSố 5, ngõ 63, ngách 3, đường Phong Định Cảng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

678 Nhà trọ Bông MaiSố 11, ngõ 63, ngách 3, đường Phong Định Cảng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

679 Nhà trọ Bông Mai 2Số 19, đường Lý Nhật Quang, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

680 Nhà trọ Nguyễn Thị ThuyênNgõ 8, đường Nguyễn Văn Trỗi, Khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

681 Nhà trọ Đỗ Tuấn NgọcSố 6, ngõ 6, đường Huỳnh Thúc Kháng, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

682 Nhà trọ Nguyễn Hồng MạnhSố 59, đường Huỳnh Thúc Kháng, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

683 Nhà trọ Bùi Văn NghĩaNgõ 8, đường Nguyễn Văn Trỗi, Khối Bến Thủy 12
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

684 Nhà trọ Lê Thị HằngSố 9A, ngõ 2, đường Huỳnh Thúc Kháng, Khối Bến Thủy 13, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

685 Nhà trọ Nguyễn Bá DũngSố 01, mương số 3, ngõ 27, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

686 Nhà trọ Trần Ngọc HùngSố 5, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

687 Nhà trọ Nguyễn Khắc DũngSố 50, đường Cao Xuân Dục, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

688 Nhà trọ Nguyễn Văn Trườngsố 6, hẻm 1, ngõ 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

689 Nhà trọ Thành Đạt09 đường Yên Lâm, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

690 Nhà trọ Nguyễn Ngọc Ân81 nguyễn Kiệm, khối 8, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

691 Nhà trọ Nguyễn Khánh Dân42, ngõ 27 bạch Liêu, khối 8, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

692 Nhà trọ Đinh Thị Linh GiangSố 4, ngõ 2, đường Nguyễn Trung Ngạn, Khối 3, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

693 Nhà trọ Bùi Tuấn LinhSố 21D, đường Hồ Tùng Mậu, khối 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

694
Nhà trọ Trần Thị Thịnh (Nguyễn Văn 

Sỹ)
Số nhà 65, Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

695 Nhà trọ Lê Thị Bích ThủySố nhà 105, Đường Yên Lâm, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

696 Nhà trọ Trần Đình ĐồngSố nhà 51, Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

697 Nhà trọ Nguyễn Trọng ThuầnSố nhà 43, Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

698 Nhà trọ Xuân HươngSố nhà 30B, Ngõ 20, Đường Nguyễn Kiệm, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

699 Toà nhà đa năng 17 Hồ Tùng MậuSố 17, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

700
Nhà trọ Mai Huỳnh (Phan Công 

Huỳnh)
Số nhà 29, Ngõ 27, Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

701
Nhà trọ Nguyễn Thị Oanh (Nguyễn 

Thị Hà)
Số nhà 21, Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

702 Nhà trọ Ngô Thị Thanh ThủySố nhà 20, Ngõ 19, Đường Nguyễn Kiệm, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

703
Nhà trọ Vũ Thị Thúy (Trần Đức 

Thông)
Số nhà 10, Ngõ 27, Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

704 Nhà trọ Lê Thị ThànhSố nhà 35 Đường Bạch Liêu, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

705 Nhà trọ Đào Thị Khánh HòaSố nhà 13, Đường Nguyễn Kiệm, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

706 Nhà trọ Đậu Doãn CườngSố nhà 10, Ngõ 20, Đường Nguyễn Kiệm, Khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

707 Nhà trọ Thái Văn Đệ (Phan Sỹ Huệ)Số 4, ngách 13, ngõ 20, đường Nguyễn Kiệm, khối 9, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

708
Ngân hàng vietbank CN Nghệ An - 

PGD Chợ Vinh
Địa chỉ: Số 93-95, Đường Thái Phiên, P. Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

709 Nhà nghỉ Trung KiênSố 94, Đ. Cao Xuân Huy, khối Việt Đức, P. Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

710 Nhà trọ Nguyễn Văn DươngSố 6B, Ngõ 79, Ngô Đức Kế, Phúc Lộc, P. Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

711 Nhà hàng Hải Sản Cửa BiểnSố 5, đường Lê Bá Tùng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

712
Kho hàng thuộc Công ty TNHH hai 

thành viên Cường Thịnh Phát
số 61, đường Lê Huân, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

713
Địa điểm KD tại Nghệ An - Công ty 

TNHH MTV CADIVI Miền Bắc
KĐT mới Tecco Vinh Tân, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

714 Hộ kinh doanh Phan Quốc NamĐường số 4, KĐT Long Châu, phường Trường Vinh, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

715 Phòng khám đa khoa Quốc tế DNGĐường Hồ Hữu Nhân, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

716 Trung tâm bảo hành SamsungĐường Lê Mao Kéo dài, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

717 Nhà trọ ông Lê Văn SơnNgõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, Khối Tân Hòa, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

718 Công ty CP Thương mại ABTBờ hồ Tecco, khối Tân Phúc 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

719 Kho hàng cho thuê Cao Thị NgaĐường Cao Xuân Huy kéo dài, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

720
Cửa hàng OHUI Center thuộc Công 

ty TMDV OHUI Center
Số 238, Trần Phú, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

721 Cửa hàng Đô đồ cũSố 324, Đường Phạm Hồng Thái, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

722 Hộ kinh doanh Cảnh Thị ThìnSố 3, đường Bến Đền, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

723 Công ty TNHH Trường Giang AĐường Phạm Nguyễn Du, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

724 Nhà trọ Lê Thị MaiĐường Đậu Khâm, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

725 Nhà trọ 154-156Đường Phượng Hoàng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

726 Sumo QuánSố 129, đường Lê Hoàn, khối An Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

727 Tòa nhà 35 hermanSố 35, đường Herman, Khối Yên Bình, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

728 Cà Phê Ngói ĐỏSố 109, Lê Hoàn, khối Yên Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

729 Nhà trọ Nguyễn Thị HảiSố 120a, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

730 Nhà trọ 156 Nguyễn Quốc trịSố 156, đường Nguyễn Quốc trị, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

731 Hộ kinh doanh Quỳnh ChiSố 3, ngõ 41, đường Dương Vân Nga, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

732 Phòng trọ Nguyễn Thị Chung  Số 2, Ngõ 51 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

733 Phòng Trọ ông HùngSố 11 đường Nguyễn Gia Thiều, Khối Tân Phúc 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

734 Phòng Trọ Ngô Trí NguyênSố 9, Ngõ 65, đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

735 Phòng Trọ Ông CôngSố 7, Ngõ 43 đường Tôn Thất Tùng, Khối Xuân Bắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

736 Phòng Trọ Ông DungSố 11, Ngõ 33 đường Tôn Thất Tùng, Khối Xuân Bắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

737 Phòng Trọ Anh HưngSố 52B đường Phùng Khắc Khoan, Khối Xuân Bắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

738 Phòng Trọ Ông AnhSố 47 đường Phùng Khắc Khoan, Khối Xuân Bắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

739 Khách sạn Cát TườngSố 76 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khối Tân Phúc 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

740 Khách sạn Á ĐôngSố 62 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khối Tân Lộc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

741 Phòng Trọ Ông TuấnSố 44 đường Nguyễn Sỹ Quế, Khối Xuân Bắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

742 Nhà Trọ Vương Thị Kim CúcSố 136 đường Phong Đình Cảng, Khối Trung Định, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

743 Nhà trọ Nguyễn Phúc DũngSố 78, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

744 Nhà trọ Nguyễn Trung TháiSố 2, ngõ 98 Nguyễn Phong Sắc, Văn Tiến, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

745 Nhà trọ Nguyễn Đại NamSố 42, đường Đinh Lễ, Trung Hưng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

746 Nhà trọ Nguyễn Thị TâmSố 129, đường Nguyễn Phong Sắc, Trung Hưng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

747 Nhà trọ Nguyễn Hữu TúSố 6, Ngõ 6, đường Phùng Khắc Khoan, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

748 Nhà trọ Nguyễn Hữu HợiSố 06, đường Phùng Khắc Khoan, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

749 Nhà trọ Hoàng Thị TìnhSố 9, ngõ 65, đường Nguyễn Sỹ Quế, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

750 Nhà trọ Nguyễn Hữu HàSố 7, đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

751 Nhà trọ Trương Đắc ChâuSố 79, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

752 Nhà trọ Hoàng Thị BìnhSố 117, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

753 Nhà trọ Nguyễn Hữu Minh QuangSố 18, Ngõ 165 Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

754 Nhà trọ Nguyễn Hữu TuấnSố 2, Ngõ 6, đường Phùng Khắc Khoan, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

755 Công ty TNHH SARANG- KOREASố 51, đường Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

756
Chi nhánh Công ty Cổ phần giáo dục 

KDI
Số 53, đường Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

757
Công ty CP giáo dục & đào tạo Hiền 

Tài
Số 57, đường Duy Tân, Khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

758 Phòng khám Nam khoaSố 65, đường Duy Tân, Khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

759 Hộ kinh doanh Hùng Kim DungSố 63, Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

760 Công ty quà tặng và sự kiện H2 GolfSố 61, Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

761 Phòng trọ Nguyễn Trung NamSố 15 ngõ 55, đường Nguyễn Viết Xuân, khối Đông Lâm
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

762 Phòng trọ Đào Thị Thuận Yếnsố 2A, ngõ 55, đường Nguyễn Viết Xuân, khối Đông Lâm
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

763 Phòng trọ Tống Thị Hoasố 10 ngõ 93, đường Nguyễn Viết Xuân, khối Đông Lâm
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

764 Nhà cho thuê trọ Biện Văn ĐạiSố 05, đường Nguyễn Sỹ Quế, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

765 Hộ kinh doanh Nguyễn Đình HảiSố 33, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ Aố
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

766 Nhà cho thuê trọ Anh Tùngđường Tân Hùng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

767
Nhà trọ thuộc hộ kinh doanh Nguyễn 

Trọng Tài 1981
Số 2, Ngõ 73, đường Hồ Bá Kiện, Vinh Hưng, Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

768
Nhà trọ thuộc hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Hải Yến 1984
Số 6, ngõ 78, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Vinh Hưng, Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

769 Công ty cổ phần An xanh Việt NamKhối Nghi Kim 12, phường Vinh Hưng, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

770
Công ty cổ phần hóa chất thiết bị và 

vật tư KHKT Nghệ An
Số 50 đường Tản Đà, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

771 Công ty cổ phần Nafoods GroupSố 47 đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

772 Trường Mầm non Ngôi Nhà Mặt TrờiSố 12, Ngõ 03, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

773
Kho Nhựa thuộc Công ty TNHH 

Đông Á
Đường Bàu Đông, Khối Long Hòa

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

774
Kho hàng cho thuê thuộc Công ty 

TNHH Intimex
68 Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

775 Công ty TNHH Nhất SơnKhối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

776 Gara sửa chữa ô tô Quang TrungĐường Kim Nguyên, xóm 2, phường Vinh Hưng, Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

777
Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng 

Bắc Miền Trung
số 53, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Vinh Hưng, Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

778
Công ty TNHH TM DV năng lượng 

Sông Lam
Khối Nghi Kim 12, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

779 Công ty TNHH Thắng MinhKhối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

780
Công ty TNHH thiết kế thi công nội 

ngoại thất An Phước Decor
Khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

781

Trung tâm thương mại dịch vụ thuộc 

công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

trường sơn

Khối Nghi Kim 12, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

782
Kho cho thuê thuộc Công ty cổ phần 

Tổng công ty chè Nghệ An
Số 9, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, phường Vinh Hưng, Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

783
Công ty TNHH MTV Phương Hồng 

Sơn
Khu đô thị Phú Thọ, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

784

Tòa nhà Hiền Hòa thuộc Công ty 

TNHH thiết bị điện và chiếu sáng 

Hiền Hòa

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

785 Hộ kinh doanh giặt là BlancSố 108, đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

786
Kho hàng thuộc Công ty CP Hoàng 

Mạnh Cường
Khối 13 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

787
Kho hàng thuộc Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Dương Bách
Số 21, đường Trương Văn Lĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

788
Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại nội thất Sen Á Home
Khối 21 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

789 Hộ kinh doanh Đoàn Thị ĐườngSố 12, đường 24m, khối 15 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

790 Kho hàng anh Nguyễn Văn HoàngĐường Phú Yên, khối 21 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

791
Công ty TNHH thương mại sản xuất 

và xây dựng HHT
Số 69, đường Phú Yên, khối 21 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

792 Nhà trọ Nguyễn Thị Tuyết MaiKhối 17 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

793 Nhà nghỉ Giao LongSố 60, ngõ 1, đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

794 Công ty CP đầu tư xây dựng 24Km0+700, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

795 Nhà hàng bia hơi mậu dịch Nghệ AnĐại lộ Vinh - Cửa Lò, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

796

Nhà văn phòng làm việc của Công ty 

CP viễn thông FPT - FPT Telecom 

Nghệ An

Lô 01, BT05, đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

797
Nhà cho thuê văn phòng kết hợp kinh 

doanh của anh Trần Anh Tuấn
Khu đô thị Phú Thọ, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

798 Xưởng sản xuất nội thất Võ Bá ĐứcĐường Cánh Phượng 1, khối 9 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

799
Trung tâm bảo hành sửa chữa thiết bị 

điện mặt trời
Số 08, đường Hoàng Phan Thái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

800
Công ty CP bảo hiểm Ngân hàng 

nông nghiệp - CN Nghệ An
Đại lộ Vinh - Cửa Lò, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

801
Chi nhánh Nghệ An - Công ty CP 

dược phẩm Imexpharm
Khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 2 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

802 Tòa nhà văn phòng cho thuê An PhátĐại lộ Vinh - Cửa Lò, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

803 Nhà trọ anh Đậu Quyết ThắngSố 10, ngõ 25, đường Hải Thượng Lãn Ông, khối 24 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

804 Nhà nghỉ Đức NinhSố 11, Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

805 Nhà nghỉ Hòa Bình 5Số 6, đường Hải Thượng Lãn Ông, Khối Yên Sơn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

806 Nhà trọ Trần Thị ThuSố 5, Ngõ 10, đường Trương Văn Lĩnh, Khối Yên Sơn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

807 Nhà trọ Phạm Thị Đông10A ngõ 58, Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

808 Trung tâm Y Tế thành phố VinhSố 59 Đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

809 Nhà hàng Lẩu Hải SảnSố 65 đường Đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

810 Nhà hàng Lẩu Chính HòaSố 67 đường Đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

811 Công ty cổ phần Dũng LạcSố 96 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

812 Xưởng sửa chữa ô tôSố 96 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

813 Nội thất Nhà ĐẹpSố 58 đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

814 Nhà trọ Nguyễn Minh HoàSố 38 ngõ 87, Hà Huy Tập, khối 11, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

815 Nhà trọ ông Nguyễn Trung LanSố 3 ngõ 35 đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

816 Cho thuê nhà trọ Dũng AnSố 18 Ngõ 37 Đường Hà Huy Tập, Khối 11, phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

817 Nhà nghỉ Quang Linh 1ngõ 37 đường Hà Huy Tập, khối 11, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

818 Nhà Nghỉ Thanh Bìnhsố 24 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

819 Phòng trọ Lê Thị Đông10A ngõ 58, Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

820 Công ty Quỳnh NguyênSố 20 Tống Duy Tân Khối 14, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

821 Nhà trọ Ngô Thị ThuSố 09, Ngõ 8, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

822 Nhà trọ TokyoSố 172B, đường Hà Huy Tập, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

823 Siêu thị điện máy HCSố 37, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

824
Công ty TNHH Dịch Vụ và thương 

mại ThuCo
Số 40, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

825 Khu nhà ở 351A Nguyễn Văn CừSố 351A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

826
Karaoke 48 Club thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Oanh
Phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

827
Công ty TNHH may mặc MaVen 

Việt Nam
Phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

828 Thuế cơ sở 5 tỉnh Nghệ An Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

829 UBND xã Quỳ Hợp Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

830 Bãi đỗ xe Thanh Hồng Sơn Xã Quỳ Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

831 Công ty TNHH đầu tư Minh Sang Xã Tam Hợp
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

832 Nhà nghỉ Lô Tím Xã Quế Phong
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

833 Tổ hợp thương mại dịch vụ Đức Nhân Xã Quế Phong
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

834 Nhà hàng Ngọ Hiếu Xã Quế Phong
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

835
Thuế cơ sở 5 tỉnh Nghệ An - PGD 

Quỳ Châu
Xã Quỳ Châu

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

836
 Nhà ở kết hợp kinh doanh xã Nghĩa 

Khánh
Xã Nghĩa Khánh

Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

837 Nhà máy chế biến sắn Xã Nghĩa Khánh
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

838 Karaoke PhanTom Phường Trường Vinh
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

839 Karaoke Thượng Hải Xã Hưng Nguyên
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng

840 Trụ sở VNPT Nghệ An Phường Trường Vinh
Kiểm tra công tác 

PCCC & CNCH
Trực tiếp

Phòng CS PCCC và 

CNCH

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng


